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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC KĨ NĂNG CẢM XÚC XÃ HỘI 

CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON 

 

Phan Thị Thúy Hằng 

Khoa Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An 

 

Tóm tắt. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến 

giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non hiện nay. 

Qua việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng cho thấy, để giáo dục kĩ năng cảm xúc xã 

hội cho trẻ đạt hiệu quả cần chú ý đến các yếu tố khách quan (nhóm bạn bè trong 

lớp, điều kiện và mức độ quan tâm của gia đình trẻ, môi trường xã hội, môi trường 

giáo dục trẻ ở trường mầm non) và các yếu tố chủ quan (đặc điểm của trẻ, năng lực 

của giáo viên). Đồng thời, việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng này cũng có thể 

khẳng định việc giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ 5 – 6 tuổi là yêu cầu cấp 

bách trang bị cho trẻ “kĩ năng phi nhận thức” quan trọng để thích ứng với cuộc 

sống ở trường tiểu học và đương đầu với những chuyển biến mới của thời đại. 

Phương pháp cơ bản được sử dụng trong bài viết này là phương pháp nghiên cứu 

định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng. Các kết quả thu thập 

được xử lí bằng phần mềm SPSS 25. 

Từ khóa: Giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội, cảm xúc xã hội, các yếu tố ảnh hưởng, 

trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi. 

1.   Mở đầu  

Khám phá lĩnh vực cảm xúc xã hội (CXXH) ở trẻ mầm non (MN) là một vấn đề 

được nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Đặc biệt, trong bối cảnh 

phát triển ngày càng phức tạp của xã hội thì vấn đề CXXH được xem là yếu tố quan 

trọng để đánh giá khả năng điều chỉnh hành vi, xây dựng các mối quan hệ và tham gia 

vào hoạt động của một đứa trẻ. Trong các nghiên cứu của  (Birch, Ladd, & Blecher-

Sass, 1997 [1]; Bar-On, 2005 [2], Cohen 2001 [3], Elias và cộng sự 1997 [4]), 

Alzahrani, Alharbi, & Alodwani, 2019 [5] chỉ ra rằng, những đứa trẻ có kĩ năng CXXH 

tốt sẽ ý thức tốt hơn về bản thân, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình, dễ dàng 

hiểu và đồng cảm với người khác, tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, ra quyết 

định có trách nhiệm, đồng thời, giảm thiểu các hành vi hung hăng, gây hấn, chống đối 

xã hội và tăng cường hành vi thân thiện. Ngược lại, những đứa trẻ thiếu hụt kĩ năng này 

sẽ dẫn đến những hành vi có vấn đề và khó tạo dựng mối quan hệ thân thiện với bạn bè 

và những người xung quanh (Schultz, Izard, Ackerman & Youngsstrom, 2001) [6]. 

 

Ngày nhận bài: 21/11/2022. Ngày sửa bài: 22/12/2022. Ngày nhận đăng: 10/1/2023.  

Tác giả liên hệ: Phan Thị Thúy Hằng. Địa chỉ e-mail: phanthithuyhang.hs@gmail.com  

http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?articleid=22446
mailto:phanthithuyhang.hs@gmail.com


Phan Thị Thúy Hằng 

 

118 

 

Trong nghiên cứu của Housman (2017), cho thấy giai đoạn giai đoạn 0 – 5 tuổi là 

giai đoạn quan trọng để giáo dục, phát triển kĩ năng CXXH. Đồng thời, tác giả khẳng 

định: Kĩ năng CXXH không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh về thể chất, tinh thần mà còn tạo 

nền tảng cho sự thành công trong học tập và cuộc sống sau này của trẻ [7]. Các công 

trình nghiên cứu tiêu biểu của Lam & Wong (2017) [8], Im, Jiar, & Talib (2019), [9] 

Gershon & Pellitteri (2018) [10], Mihaela (2015) [11] đều cho thấy việc giáo dục kĩ 

năng CXXH cho trẻ ngay từ thời ấu thơ có vai trò to lớn đối với sự phát triển của trẻ 

em. Tuy nhiên, để giáo dục kĩ năng CXXH cho trẻ đạt hiệu quả cần xem xét các yếu tố 

ảnh hưởng đến việc giáo dục kĩ năng này ở trẻ. Kết quả nghiên cứu của một số nhà khoa 

học trên thế giới như Hale-Jinks et al (2006) [12], Landry et al (2001) [13], Lang et al 

(2020) [14] cho thấy môi trường gia đình và môi trường lớp học có ảnh hưởng đến sự 

phát triển kĩ năng cảm xúc xã hội của trẻ em, đặc biệt là sự tương tác trực tiếp giữa cha 

mẹ với trẻ, giữa giáo viên với trẻ. 

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng CXXH 

ở trẻ 5 – 6 tuổi vẫn đang còn bỏ ngỏ, chỉ có một số nghiên cứu về về kĩ năng CXXH ở 

trẻ và giáo viên mầm non có thể kể đến là Nâng cao sự phối hợp giữa gia đình và 

trường mầm non trong việc giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 -  6 tuổi  

[15], Tìm hiểu thực trạng nhận thức của 35 giáo viên mầm non tại trường mầm non 

Hoa Sen – thành phố Vinh – Nghệ An [16], Bồi dưỡng năng lực cảm xúc xã hội cho 

giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới [17], Nâng cao năng lực cảm xúc xã hội 

cho giáo viên mầm non vùng núi phía Bắc Việt Nam [18]. Ngoài ra, Nguyễn Thiều Dạ 

Hương [19] đã tìm hiểu thực trạng nhận thức về năng lực cảm xúc xã hội (SEC) của 25 

cán bộ quản lí ở một số trường mầm non tại các thành phố lớn ở Việt Nam… Vì thế, ở 

nghiên cứu này kế thừa một số vấn đề cơ sở lí luận về kĩ năng cảm xúc xã hội của các 

nghiên cứu trước đó, đồng thời chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng cảm 

xúc xã hội cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non. Cho nên, kết quả của nghiên cứu hiện 

tại sẽ đóng góp một phần quan trọng trong việc xác định các phương pháp, hình thức 

giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường MN. 

2.    Nội dung nghiên cứu  

2.1. Phương pháp 

Phương pháp cơ bản được sử dụng trong bài viết này là phương pháp nghiên cứu 

định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng. Trong nghiên cứu định tính, 

chủ yếu là phỏng vấn một số giáo viên mầm non về thực trạng giáo dục kĩ năng cảm 

xúc xã hội và các yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục kĩ năng này cho trẻ. Trong nghiên 

cứu định lượng, sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến của 150 giáo viên mầm non trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh. Kết quả thu thập được xử lí bằng phần mềm xử 

lí số liệu SPSS 25. 

2.2. Vài nét về khách thể nghiên cứu 

Kết quả khảo sát thực trạng giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 

tuổi và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục kĩ năng này ở trẻ được phân 

tích, thống kê dựa trên các ý kiến của 150 giáo viên mầm non đã có kinh nghiệm dạy trẻ 

5 tuổi ít nhất 3 năm tại các trường mầm non ở các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà 
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Tĩnh. Trong đó, giáo viên có số năm kinh nghiệm nhiều nhất là 35 năm, số năm kinh 

nghiệm ít nhất là 3 năm, số năm kinh nghiệm dạy trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi nhiều nhất là 

27 năm, số năm dạy trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ít nhất là 3 năm. Số lượng giáo viên có trình 

độ thạc sĩ là 5, trình độ đại học là 127, cao đẳng là 18 và trung cấp là 0. Trong số 150 

giáo viên mầm non được hỏi có 148 giáo viên nữ và 2 giáo viên nam, giáo viên có tuổi 

đời thấp nhất là 25 tuổi và nhiều nhất là 53 tuổi. 

2.3. Thực trạng giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi 

ở trường mầm non 

Trong khuôn khổ bài viết này, việc tìm hiểu thực trạng giáo dục kĩ năng cảm xúc xã 

hội cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi chỉ tập trung vào 3 vấn đề: (1) Nội dung giáo dục kĩ 

năng cảm xúc xã hội cho trẻ; (2) Biện pháp giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ; (3) 

Hình thức giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ. 

Trong nghiên cứu này, trên cơ sở nhận thức về các thành phần của kĩ năng cảm xúc 

xã hội và nội dung kĩ năng cảm xúc xã hội của tổ chức CASEL [20]; Hướng dẫn đánh 

giá kĩ năng cảm xúc xã hội của trẻ 5 tuổi theo thang đo SSIS SEL Brief Scale – 

Preschool Teacher [21]; (5) Đặc điểm nhận thức, tâm sinh lí, xã hội của trẻ 5 – 6 tuổi 

[22] để đánh giá 20 kĩ năng cảm xúc xã hội của trẻ 5 – 6 tuổi, kết quả cụ thể như sau: 

2.3.1. Thực trạng về nội dung giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 – 

6 tuổi ở trường mầm non 

Bảng 1. Thực trạng về các loại kĩ năng CXXH giáo viên giáo dục cho trẻ 

 

 

Kĩ năng cảm xúc xã hội  

Mức độ (n = 150) 

Có giáo dục Không giáo dục 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

1. Nhận diện chính xác cảm xúc của bản thân 150 100 0 0 

2. Nhận ra được những khả năng nổi bật của bản thân 143 95.3 7 4.7 

3. Biết yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết 150 100 0 0 

4. Biết thể hiện thái độ tích cực trong những tình 

huống xấu 

145 96.7 5 3.3 

5.Giữ bình tĩnh khi không được người khác đồng ý 145 96.7 5 3.3 

6. Hoàn thành nhiệm vụ mà không cần sự nhắc nhở 

từ người khác 

146 97.3 4 2.7 

7. Kiên nhẫn chờ đến lượt mình 147 98 3 2 

8. Thể hiện sự trung thực của bản thân 150 100 0 0 

9. Biết động viên, an ủi khi bạn buồn, biết chia vui 

cùng bạn 

150 100 0 0 

10. Nhận biết được tình huống cần giúp đỡ người khác 148 98.7 2 1.3 

11. Chấp nhận quan điểm của người khác 137 91.3 13 8.7 
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12. Không chế giễu người khác 147 98 3 2 

13. Thể hiện kĩ năng giao tiếp có văn hóa khi tương 

tác với người khác 

148 98.7 2 1.3 

14. Thể hiện kĩ năng kết bạn mới 146 97.3 4 2.7 

15. Kĩ năng thể hiện sự thân thiện với người khác 147 98 3 2 

16. Kĩ năng hợp tác với người khác 148 98.7 2 1.3 

17. Đưa ra những lựa chọn phù hợp với bản thân 144 96 6 4 

18. Biết giữ lời hứa với người khác 148 98.7 2 1.3 

19. Thực hiện được một số quy định ở trường, lớp, 

gia đình và công cộng 

150 100   0 

20. Bảo vệ những người khác khi bị đối xử bất công 145 96.7 5 3.3 

Nhìn vào kết quả ở Bảng 1 cho thấy, tất cả các kĩ năng thành phần của kĩ năng cảm 

xúc xã hội liệt kê trong bảng đều được giáo viên giáo dục cho trẻ. Các kĩ năng được 

100% giáo viên giáo dục cho trẻ là kĩ năng 1; 3; 8; 9; 18, kĩ năng có tỉ lệ % thấp nhất là 

kĩ năng “Chấp nhận quan điểm của người khác” (91.3%). 14 kĩ năng còn lại được số 

đông giáo viên quan tâm giáo dục cho trẻ và đạt tỉ lệ % khá cao, dao động từ 95.3% - 

98.7%, còn tỉ lệ % những kĩ năng mà giáo viên “Không giáo dục cho trẻ” chiếm lượng 

rất nhỏ, dao động từ 1.3% - 8.7%. Tuy nhiên, kết quả ở câu hỏi “Thầy/Cô đánh giá kết 

quả giáo dục trên trẻ đối với mỗi kĩ năng đó ở các mức độ “Tốt”, “Khá”, “Trung bình”, 

“Yếu” như thế nào?” cho thấy, mặc dù tất cả các kĩ năng thành phần đều được giáo viên 

quan tâm giáo dục cho trẻ nhưng kết quả giáo viên tự đánh giá về mức độ hiệu quả việc 

giáo dục các kĩ năng này trên trẻ vẫn chưa cao, mức độ “Trung bình” và “Yếu” chiếm 

đa số và có tỉ lệ % cao hơn nhiều so với mức độ “Tốt” và “Khá”, cụ thể như sau: Kĩ 

năng nhận diện chính xác cảm xúc của bản thân: Mức độ tốt 71.3%, Khá 18.7, Trung 

bình 6%, Yếu 4%; Nhận ra được những khả năng nổi bật của bản thân: Mức độ tốt 18%, 

Khá 23.3%, Trung bình 36.7, Yếu 22%; Biết yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết: Mức độ 

16.7%, Khá 22%; Trung bình 34%, Yếu 27.3%; Biết thể hiện thái độ tích cực trong 

những tình huống xấu: Mức độ tốt 8.7%, Khá 11.3%; Trung bình 26%, Yếu 54%; Giữ 

bình tĩnh khi không được người khác đồng ý: Mức độ tốt 7.3%, Khá 10%, Trung bình 

24.7%, Yếu 58%; Hoàn thành nhiệm vụ mà không cần sự nhắc nhở từ người khác: Mức 

độ tốt 18%, Khá 22%, Trung bình 48.7%, Yếu 11.3%; Kiên nhẫn chờ đến lượt mình: 

Mức độ tốt 17.3%, Khá 26%, Trung bình 28.7%, Yếu 28%; Thể hiện sự trung thực của 

bản thân: Mức độ tốt 24.7%, Khá 34%, Trung bình 32%, Yếu 9.3%; Biết động viên, an 

ủi khi bạn buồn, biết chia vui cùng bạn: Mức độ tốt 22%, Khá 31.3%, Trung bình 36%, 

Yếu 10.7 %; Nhận biết được tình huống cần giúp đỡ người khác: Mức độ tốt 11.3%, 

Khá 22.7%, Trung bình 42%, Yếu 36%; Chấp nhận quan điểm của người khác: Mức độ 

tốt 8.7%, Khá 14%, Trung bình 32.7%, Yếu 44.7%; Không chế giễu người khác: Mức 

độ tốt 11.3%, Khá 16.7%, Trung bình 51.3%, Yếu 20.7%; Thể hiện kĩ năng giao tiếp có 

văn hóa khi tương tác với người khác: Mức độ tốt 31.3%, Khá 43.3%, Trung bình 

16.7%, Yếu 2.7%; Thể hiện kĩ  năng kết bạn mới: Mức độ tốt 24.7%, Khá 43.3%, Trung 

bình 27.3%, Yếu 4%;Kĩ năng thể hiện sự thân thiện với người khác: Mức tốt 24.7%, 
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Khá 30%, Trung bình 42%, Yếu 3.3%; Kĩ năng hợp tác với người khác: Mức độ tốt 

40.7%, Khá 35.3%, Trung bình 18%, Yếu 2%; Đưa ra những lựa chọn phù hợp với bản 

thân: Mức độ tốt 18%, Khá 22.7%, Trung bình 54.7%, Yếu 4.7%; Biết giữ lời hứa với 

người khác: Mức độ tốt 20.7%, Khá 35.3%, Trung bình 38%, Yếu 6%; Thực hiện được 

một số quy định ở trường, lớp, gia đình và công cộng: Mức độ tốt 34%, Khá 52.7%, 

Trung bình 11.3%, Yếu 2%; Bảo vệ những người khác khi bị đối xử bất công: Mức độ 

tốt 8.7%, Khá 18%, Trung bình 43.3%, Yếu 30%. 

Mặt khác, cũng vấn đề này chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu một số giáo viên 

mầm non, kết quả cho thấy, hầu hết các giáo viên được hỏi đều trả lời rằng họ đã giáo 

dục tất cả 20 kĩ năng cảm xúc xã hội mà chúng tôi đưa ra, trong số 20 kĩ năng đó các kĩ 

năng giáo viên  quan tâm giáo dục cho trẻ nhất là: Kĩ năng nhận diện chính xác cảm xúc 

của bản thân; Kĩ năng thể hiện sự trung thực của bản thân; Kĩ năng biết động viên, an ủi 

khi bạn buồn, biết chia vui cùng bạn; Kĩ năng thể hiện giao tiếp có văn hóa khi tương 

tác với người khác và kĩ năng thực hiện được một số quy định ở trường, lớp, địa 

phương. Khi được hỏi “Vì sao Cô chú trọng giáo dục những kĩ năng này cho trẻ nhất?” 

thì giáo viên giải thích rằng những kĩ năng này dễ thực hiện, gần gũi và cần thiết với 

cuộc sống của trẻ. 

Sau khi tổng hợp kết quả tự đánh giá về mức độ giáo dục các kĩ năng này trên trẻ 

của giáo viên mầm non trong phiếu hỏi, chúng tôi nhận thấy hầu hết các giáo viên tự 

đánh giá bản thân giáo dục các kĩ năng này cho trẻ đạt mức độ trung bình chiếm tỉ lệ 

cao nhất, mức độ tốt và khá vẫn khiêm tốn và vẫn còn có nhiều giáo viên đánh giá mức 

độ yếu có tỉ lệ % cao ở một số kĩ năng. Chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu một số giáo 

viên (Cô N.T H, Cô P.T.M.T trường mầm non thuộc vùng nông thôn ở Hà Tĩnh; Cô 

D.N.T, Cô H.T.A  thuộc trường mầm non thành phố Vinh – Nghệ An), khi được hỏi 

“Theo cô, nguyên nhân nào dẫn đến việc giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ vẫn 

chưa cao?” hầu hết các cô đều trả lời nguyên nhân chính là do các biện pháp chúng tôi 

sử dụng để giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ chưa đạt hiệu quả. 

Như vậy, qua phân tích thực trạng nội dung giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ 

mầm non cho thấy, mặc dù giáo viên đã quan tâm giáo dục hầu hết các kĩ năng này cho 

trẻ nhưng mức độ giáo dục các kĩ năng không đồng đều, một số kĩ năng được giáo viên 

lặp đi lặp lại thường xuyên trong các chủ đề nhưng có rất nhiều kĩ năng vẫn chưa chú 

trọng giáo dục hàng ngày cho trẻ, hiệu quả giáo dục kĩ năng này ở trẻ chưa cao, nhiều kĩ 

năng còn ở mức trung bình và khá chiếm đa số. 

2.3.2. Thực trạng về các biện pháp giáo viên sử dụng để giáo dục kĩ năng cảm xúc 

xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở trường mầm non 

Bảng 2. Thực trạng sử dụng các biện pháp giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội  

cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi 

TT  

 

Biện pháp 

Mức độ 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không sử 

dụng 

SL % SL % SL % 

1 Cung cấp kiến thức về kĩ năng cảm 

xúc xã hội cho trẻ qua chế độ sinh hoạt 

17 11.3 85 56.7 48 32 
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hàng ngày 

2 Tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm kĩ năng 

cảm xúc xã hội qua trò chơi 

 

71 

 

47.3 

 

42 

 

28 

 

37 

 

24.7 

3 Tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm kĩ năng 

cảm xúc xã hội qua đóng kịch 

 

83 

 

55.3 

 

35 

 

23.3 

 

32 

 

21.3 

4 Tạo tình huống có vấn đề 63 42 73 48.6 14 9.3 

5 Rèn luyện kĩ năng cảm xúc xã hội qua 

dạy học theo dự án 

9 6 22 14.7 119 79.3 

6 Sử dụng các biện pháp dùng lời nói 

(đàm thoại, trò chuyện, thảo luận, giải 

thích) để cung cấp kiến thức về kĩ 

năng cảm xúc xã hội cho trẻ trong hoạt 

động học 

 

83 

 

55.3 

 

51 

 

34 

 

16 

 

10.7 

7 Khích lệ, động viên khi trẻ thể hiện 

các kĩ năng cảm xúc xã hội phù hợp 

85 56.7 57 38 8 5.3 

8 Sử dụng biện pháp nêu gương những 

người có hành động tốt, lời nói hay 

(Cô giáo, bạn bè, người lớn xung 

quanh, nhân vật trong thơ, tuyện) để 

giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ 

 

 

21 

 

 

 

14 

 

 

83 

 

 

55.3 

 

 

46 

 

 

30.7 

9 Hướng dẫn phụ huynh giáo dục kĩ năng 

cảm xúc xã hội cho trẻ tại gia đình 

 

7 

 

4.7 

 

38 

 

25.3 

 

105 

 

70 

Kết quả ở bảng số liệu trên cho thấy, trong quá trình giáo dục kĩ năng cảm xúc xã 

hội cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi giáo viên đã thực hiện khá nhiều biện pháp, tuy nhiên 

tần suất sử dụng các biện pháp không đồng đều, mức độ “thỉnh thoảng sử dụng” chiếm 

tỉ lệ % cao và sự chênh lệch về tỉ lệ % giữa các biện pháp không nhiều so với sự chênh 

lệch về tỉ lệ % giữa mức độ “thường xuyên” và mức độ “không sử dụng”. Trong 9 biện 

pháp nêu trên, các biện pháp có tần suất sử dụng thường xuyên nhất là biện pháp “khích 

lệ, động viên khi trẻ thể hiện các kĩ năng cảm xúc xã hội phù hợp” chiếm 56.7%, xếp vị 

trí thứ 2 là biện pháp 3, biện pháp 6 cùng xếp tỉ lệ 55.3%, xếp vị trí thứ 3 là biện pháp 2 

(47.3%) và tiếp theo là biện pháp 4 (42%). Đây là những biện pháp dạy học truyền 

thống, quen thuộc thường được áp dụng để giáo dục trẻ ở trường mầm non. Đối với các 

biện pháp khác, mức độ sử dụng thường xuyên tương đối thấp, tỉ lệ % dao động trong 

khoảng 4.7% đến 14%, còn mức độ “thỉnh thoảng sử dụng” chiếm tỉ lệ % khá cao. Điều 

đáng chú ý, trong các biện pháp được hỏi thì các biện pháp 5, 9 có số giáo viên “không 

sử dụng” chiếm tỉ lệ % tương đối cao. Biện pháp 5 “Rèn luyện kĩ năng cảm xúc xã hội 

cho trẻ qua dạy học dự án” có 79.3% giáo viên không sử dụng để giáo dục kĩ năng cảm 

xúc xã hội cho trẻ, cũng như biện pháp này, biện pháp 9 “Hướng dẫn phụ huynh giáo 

dục kĩ năng này cho trẻ tại gia đình” có 70% giáo viên không sử dụng. Đây là hai biện 

pháp được chúng tôi đánh giá là hai biện pháp có vai trò quan trọng trong quá trình giáo 

dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ mẫu giáo. 7 biện pháp còn lại cũng có nhiều giáo 
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viên lựa chọn phương án “không sử dụng” để giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ 

như: Biện pháp 1 (32%), biện pháp 8 (30.7%), biện pháp 2 (24.7%), biện pháp 3 

(21.3%), biện pháp 6 (10.7%), biện pháp 4 (9.3%) và biện pháp 7 (5.3%). 

2.3.3. Thực trạng về hình thức tổ chức được giáo viên sử dụng để giáo dục kĩ năng 

cảm xúc xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở trường mầm non. 

Bảng 3. Thực trạng về mức độ sử dụng hình thức giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội 

cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi 

 

TT 

 

Các hình thức 

Mức độ (n=150)  

Trung 

bình 

 

Xếp 

hạng 
Thường 

xuyên 

(3) 

Thỉnh 

thoảng 

(2) 

Không sử 

dụng 

(1) 

SL % SL % SL % 

1 Hoạt động học tập 117 78 21 14 12 8 2.7 1 

2 Hoạt động chơi ở góc 111 74 31 20.7 8 5.3 2.69 2 

3 Hoạt động chơi tự do, 

chơi ngoài trời 

57 38 69 46 24 16 2.22 4 

4 Hoạt động lao động 21 14 79 52.7 50 33.3 1.81 6 

5 Hoạt động lễ hội 27 18 59 39.3 64 42.7 1.75 7 

6 Hoạt động tham quan 23 15.3 58 38.7 69 46 1.69 8 

7 Sinh hoạt hàng ngày 

(đón – trả trẻ, ăn – ngủ - 

vệ sinh) 

61 40.7 83 55.3 6 4 2.37 3 

8 Hoạt động độc lập của 

trẻ vào buổi chiều 

31 20.7 67 44.7 52 34.7 1.86 5 

Kết quả số liệu thu thập được từ Bảng 3 cho ta kết luận: 

+ Thực trạng mức độ thường xuyên: Hình thức được giáo viên thường xuyên sử 

dụng để giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ là thông qua “Hoạt động học tập” 

(78%) và “Hoạt động chơi ở góc” (74%), số liệu này chứng tỏ giáo viên đang xác định 

và sử dụng hai hình thức có ưu thế trong quá trình giáo dục trẻ nói chung và giáo dục kĩ 

năng cảm xúc xã hội cho trẻ nói riêng. Một hình thức là hoạt động chủ đạo ở trường phổ 

thông (hoạt động học tập) và một hình thức là hoạt động chủ đạo ở trẻ mẫu giáo (hoạt 

động vui chơi). Đứng vị trí thứ 3 là thông qua hình thức “Sinh hoạt hàng ngày (đón – trả 

trẻ, ăn – ngủ - vệ sinh) (40.7%), vị trí thứ 4 là hình thức “Hoạt động chơi tự do, chơi 

ngoài trời” (38.7%), ở vị trí thứ 5 là hình thức “Hoạt động độc lập của trẻ vào buổi 

chiều” (20.7%), các hình thức còn lại được giáo viên thường xuyên sử dụng đạt tỉ lệ % 

khá thấp, dao động từ 15.3% - 18%. 

+ Thực trạng mức độ thỉnh thoảng sử dụng: Tỉ lệ % ở cột này cho thấy, tất cả 8 

hình thức liệt kê trong bảng hỏi đều được giáo viên lựa chọn, trong đó hình thức mà 

giáo viên thỉnh thoảng sử dụng để giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ có tỉ lệ % 

cao nhất là hình thức “Sinh hoạt hàng ngày (đón – trả trẻ, ăn – ngủ - vệ sinh)” chiếm tỉ 
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lệ 55.3%, tỉ lệ này chứng tỏ hơn một nửa giáo viên chưa biết tận dụng hình thức này để 

giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ. Bởi lẽ, đây là hình thức nảy sinh nhiều tình 

huống, nhiều yếu tố kĩ năng cảm xúc xã hội chân thực và tự nhiên nhất của trẻ. Xếp vị 

trí thứ 2 là hình thức “Hoạt động lao động” chiếm 52.7%, vị trí thứ 3 là hình thức “Chơi 

tự do, chơi ngoài trời” chiếm 46%, vị trí thứ 4 là hình thức “Hoạt động độc lập của trẻ 

vào buổi chiều” (44.7%), vị trí thứ 5 là hình thức “Hoạt động lao động”, vị trí thứ 6 là 

“Hoạt động tham quan” và xếp vị trí cuối cùng lần lượt là hình thức “Hoạt động chơi ở 

góc” (20.7%) và “Hoạt động học tập” (14%). 

+ Thực trạng mức độ không sử dụng: Với 8 hình thức được khảo sát thì mức độ 

không sử dụng các hình thức giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội vẫn được nhiều giáo viên 

lựa chọn, tuy nhiên tỉ lệ % ở mức độ này không đồng đều và không quá cao (đều ở dưới 

mức 50%). Các hình thức không được giáo viên sử dụng có tỉ lệ % cao nhất là hình thức 

6, 5, 8, 4, có tỉ lệ % dao động trong khoảng 33.3% - 46%, các hình thức còn lại có tỉ lệ 

% khá thấp, từ 4% - 16%. 

Tóm lại, qua phân tích kết quả ở bảng số liệu cho ta kết luận rằng: Hình thức được 

giáo viên thường xuyên sử dụng để giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ nhất là 

thông qua “Hoạt động học tập” (Điểm trung bình: 2.7), xếp vị trí thứ 2 là hình thức 

“Hoạt động chơi ở góc” (Điểm trung bình: 2.67), xếp vị trí thứ 3 là hình thức “Sinh hoạt 

hàng ngày (đón – trả trẻ, ăn – ngủ - vệ sinh)” (Điểm trung bình: 2.37), xếp vị trí thứ 4 là 

hình thức “Hoạt động chơi tự do, chơi ngoài trời” (Điểm trung bình: 2.22), xếp vị trí thứ 

5 là “Hoạt động độc lập của trẻ vào buổi chiều” (Điểm trung bình: 1.86), xếp vị trí thứ 6 

là “Hoạt động lao động” ( Điểm trung bình: 1.81), xếp vị trí thứ 7 là “Hoạt động lễ hội” 

(Điểm trung bình: 1.75) và xếp vị trí cuối cùng là “Hoạt động tham quan” (Điểm trung 

bình: 1.75). Mặc dù, phần lớn giáo viên đã xác định đúng các hình thức có nhiều ưu thế 

trong việc giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ mẫu giáo nhưng tỉ lệ % giữa các 

mức độ “thường xuyên”, “thỉnh thoảng”, “không sử dụng” không đồng đều, mức độ 

“thường xuyên sử dụng” vẫn chiếm tỉ lệ % thấp hơn mức độ “thỉnh thoảng sử dụng”. 

Duy chỉ có mức độ hai hình thức “Hoạt động học tập” và “Hoạt động chơi ở góc” được 

các giáo viên thường xuyên sử dụng nhưng tỉ lệ % đạt được không quá cao, vẫn ở mức 

khá. Một số hình thức chiếm ưu thế trong việc giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội (hình 

thức “sinh hoạt hàng ngày”, “chơi tự do, chơi ngoài trời”) ở mức “thường xuyên sử 

dụng” vẫn ở mức thấp, vẫn còn nhiều giáo viên không sử dụng các hình thức này để 

giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ. 

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội của trẻ mẫu 

giáo 5 – 6 tuổi 

Sự phát triển kĩ năng cảm xúc xã hội ở trẻ mầm non chịu tác động bởi các yếu tố 

khách quan (nhóm bạn bè trong lớp, điều kiện và mức độ quan tâm của gia đình trẻ, môi 

trường xã hội, môi trường giáo dục trẻ ở trường mầm non) và các yếu tố chủ quan (đặc 

điểm của trẻ, năng lực của giáo viên), do vậy, để giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho 

trẻ đạt hiểu quả thì nhà giáo dục cần tính đến các yếu tố này. Trong nghiên cứu về kĩ 

năng CXXH ở trẻ trong thời thơ ấu của Rose-Krasnor & Denham (2009) [23] chỉ ra 

rằng, kĩ năng cảm xúc xã hội ở trẻ được nảy sinh khi trẻ tương tác với môi trường, 

tương tác với bạn bè cùng trang lứa và sự tương tác giữa trẻ với người lớn. Còn Russell, 

Lee, Speeker & Oxford (2016) [24] nhấn mạnh yếu tố tương tác giữa trẻ với các thành 
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viên trong gia đình. 

Trên thực tế, qua khảo sát 150 giáo viên mầm non cho kết quả thể hiện trong Bảng 

4 dưới đây. 

Bảng 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội  

cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi 

 

TT 

 

Các yếu tố ảnh hưởng 

Mức độ ảnh hưởng  

Trung 

bình 

 

Độ 

lệch 
chuẩn 

 

Thứ 

bậc 
Không ảnh 

hưởng 

Ảnh hưởng Rất ảnh 

hưởng 

SL % SL % SL % 

 

 

 

I 

Yếu tố khách quan      

Nhóm bạn bè trong lớp 82 54.7 68 45.3 0 0 2.5417 0.499 2 

Điều kiện và mức độ 

quan tâm của gia đình trẻ 

57 38 93 62 0 0 2.380 0.487 3 

Môi trường xã hội 23 15.3 127 84.7 0 0 2.1533 0.361 6 

Môi trường giáo dục trẻ 

ở trường mầm non 

31 20.7 119 79.3 0 0 2.2067 0.462 4 

 

II 

Yếu tố chủ quan          

Đặc điểm của trẻ 26 17.3 124 82.7 0 0 2.1733 0.379 5 

Nhận thức của giáo viên 107 71.3 43 28.7 0 0 2.7133 0.453 1 

Nhìn kết quả ở Bảng 4 cho ta thấy có 107/150 giáo viên cho rằng “Nhận thức của 

giáo viên” là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến việc giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội 

cho trẻ chiếm tỉ lệ 71.3%, điểm trung bình là 2.7133 xếp vị trí thứ nhất. Điều này chứng 

tỏ giáo viên nhận thức đúng đắn về vai trò của bản thân trong quá trình giáo dục kĩ năng 

cảm xúc xã hội cho trẻ. Kết hợp với phỏng vấn sâu với câu hỏi “Vì sao chị cho rằng yếu 

tố “Nhận thức của giáo viên về kĩ năng cảm xúc xã hội” là yếu tố quan trọng nhất đối 

với việc giáo dục kĩ năng này cho trẻ?” Cô H.T.T.P (giáo viên mầm non thuộc thành 

phố Vinh) trả lời rằng: Nhận thức về kĩ năng cảm xúc xã hội của giáo viên là yếu tố 

quan trọng nhất, bởi vì giáo viên lầ người xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, 

biện pháp, hình thức giáo dục kĩ năng này cho trẻ ở trường mầm non, nếu giáo viên có 

nhận thức chưa đầy đủ về kĩ năng cảm xúc xã hội thì chưa hiểu hết vai trò của kĩ năng 

cảm xúc xã hội đối với sự phát triển của trẻ và không biết vận dụng phương pháp nào, 

hình thức nào để giáo dục kĩ năng này cho trẻ phù hợp nhất, do đó, việc giáo dục kĩ 

năng cảm xúc xã hội cho trẻ sẽ không đạt hiệu quả cao”. 

“Nhóm bạn bè trong lớp”, là yếu tố thứ hai được đánh giá là “Rất ảnh hưởng” đến 

thực trạng giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ. 54.7% giáo viên cho rằng đây là 

một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu tác động đến thực trạng giáo dục kĩ năng 

cảm xúc xã hội cho trẻ. Bởi vì, nhờ quá trình tương tác với bạn bè trẻ sẽ bộc lộ hành vi, 

thái độ của bản thân mình. Trẻ học được nhiều điều tốt từ bạn, đồng thời cũng học 

những hành vi xấu từ bạn, trẻ biết cách đánh giá bạn qua các hành động (lời nói, hành 

vi, thái độ) của bạn và từ đó biết cách tự đánh giá bản thân. Mặt khác, qua tương tác với 

nhóm bạn bè trong lớp, trẻ có thêm kinh nghiệm trong cách ứng xử với mọi người xung 
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quanh. Những đứa trẻ có sự kết nối tương tác tốt với bạn bè, thường có xu hướng thể 

hiện những mặt tích cực về kĩ năng cảm xúc xã hội, chẳng hạn như it buồn, ít tức giận, 

kiểm soát hành vi của bản thân tốt, dễ hòa đồng, biết chịu trách nhiệm về hành vi của 

mình, thân thiện và dễ kết bạn (Clark & Ladd, 2000) [25]; (Kerns, Klepac, & Cole, 

1996) [26]. 

Yếu tố có ảnh hưởng ở vị trí thứ ba là “Điều kiện và mức độ quan tâm của gia đình 

trẻ”. Gia đình là trường học đầu tiên của trẻ, là nơi nuôi dưỡng, giáo dục những điều 

hay lẽ phải cho trẻ. Văn hóa gia đình, điều kiện kinh tế, trình độ của cha mẹ, tình trạng 

hôn nhân của cha mẹ đều có sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nhân cách trẻ nói 

chung và kĩ năng cảm xúc xã hội của trẻ nói riêng.  Ackerman và cộng sự (1999) [27] 

cho rằng: Điều kiện kinh tế xã hội thấp và điều kiện gia đình (trình độ học vấn của cha 

mẹ, tình trạng hôn nhân (ly hôn, kết hôn mới), thiếu thời gian chăm sóc con cái, thiếu 

dinh dưỡng và chăm sóc y tế…) có ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của trẻ (trẻ dễ 

căng thẳng, dễ kích động, dễ mất kiểm soát) điều này ảnh hưởng đến việc giáo dục, phát 

triển kĩ năng cảm xúc xã hội của trẻ điều này ảnh hưởng đến việc giáo dục, phát triển kĩ 

năng cảm xúc xã hội của trẻ. 

Với điểm trung bình bằng 0.462, tỉ lệ % ở mức “Rất ảnh hưởng” là 20.7%, yếu tố 

“Môi trường giáo dục trẻ ở trường mầm non” là yếu tố xếp vị trí thứ tư ảnh hưởng đến 

thực trạng giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội của trẻ. Môi trường giáo dục trẻ ở trường 

mầm non bao gồm môi trường vật chất và môi trường tâm lí xã hội. Môi trường vật chất 

đầy đủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng cảm 

xúc xã hội được tốt hơn, dễ dàng hơn và trẻ trở nên tích cực hơn trong quá trình hoạt 

động. Ngược lại, môi trường vật chất thiếu thốn sẽ cản trở sự sáng tạo của giáo viên và 

trẻ trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động giáo dục kĩ 

năng cảm xúc xã hội nói riêng. Bên cạnh môi trường vật chất, môi trường tâm lí cũng 

ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ. Môi trường tâm lí tạo cho trẻ 

bầu không khí thoải mái, vui vẻ, tự tin trong quá trình hoạt động, giao tiếp với cô giáo 

và bạn bè xung quanh, thể hiện tốt sự quan tâm, đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ người khác 

một cách nhiệt tình và tự nhiên hơn. 

Yếu tố thứ năm ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ là “Đặc 

điểm của trẻ”. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt với đặc điểm nhận thức, kinh 

nghiệm, khí chất, ngôn ngữ, tính tích cực…khác nhau, do đó, đây cũng là một trong 

những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội ở trẻ. Có 26/150 

giáo viên mầm non lựa chọn yếu tố “đặc điểm của trẻ” rất ảnh hưởng đến thực trạng 

giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội chiếm 17.3% và 124/150 giáo viên lựa đây là yếu tố 

“ảnh hưởng” đến giáo dục kĩ năng này ở trẻ, điểm trung bình là 2.1733, không có giáo 

viên nào lựa chọn yếu tố này “không ảnh hưởng” đến thực trạng giáo dục kĩ năng cảm 

xúc xã hội ở trẻ. 

Yếu tố cuối cùng là “Môi trường xã hội”, môi trường xã hội là nơi mà trẻ sinh sống, 

tiếp xúc thường xuyên như: tất cả các mối quan hệ của gia đình, quê hương, làng xóm, 

bạn bè, thầy cô… xung quanh trẻ. Những cách ứng xử, hành vi, thái độ, ngôn ngữ của 

người khác đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự phát triển kĩ năng cảm xúc xã 

hội của trẻ. Mọi hành động của người khác đều được trẻ học tập và bắt chước làm theo. 

Chính vì vậy, một đứa trẻ sống trong môi trường an toàn, hạnh phúc thường có nhiều cơ 
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hội phát triển nhân cách tích cực và ngược lại. 

Như vậy, kết quả điều tra thực trạng cho thấy yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến thực 

trạng giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi là nhận thức của giáo 

viên mầm non (điểm trung bình bằng 2.7133); thứ hai là nhóm bạn bè trong lớp (điểm 

trung bình là 2.5417); thứ ba là điều kiện và mức độ quan tâm của gia đình trẻ (điểm 

trung bình là 2.380); thứ tư là môi trường giáo dục trẻ ở trường mầm non (điểm trung 

bình 2.2067); thứ năm là đặc điểm của trẻ (điểm trung bình là 2.1733) và cuối cùng là 

môi trường xã hội (điểm trung bình là 2.1533). Khi điều tra ba mức độ “rất ảnh hưởng”, 

“ảnh hưởng” và “không ảnh hưởng” của yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan, tất cả 

các giáo viên đều lựa chọn các mức “rất ảnh hưởng” và “ảnh hưởng”, không có giáo 

viên nào lựa chọn mức “không ảnh hưởng”. Điều đó cho thấy, cả yếu tố khách quan và 

chủ quan được điều tra đều có tác động đến quá trình giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội 

của trẻ. Để nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ cần đảm bảo 

đáp ứng phù hợp các yếu tố trên. 

3. Kết luận 

Kĩ năng cảm xúc xã hội được nhiều nhà khoa học trên thế giới đánh giá là một 

trong những kĩ năng quan trọng đối với sự phát triển nhân cách của trẻ em trong xã hội 

hiện đại. Do vậy, cần giáo dục kĩ năng này cho trẻ từ ngay những năm đầu đời. Tuy 

nhiên, thực trạng giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội vẫn còn có nhiều hạn chế cần khắc 

phục, chẳng hạn, các nội dung giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội chưa được chú trọng 

một cách đồng đều, các biện pháp giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ chưa được 

giáo viên thiết kế, lựa chọn hoặc phối kết hợp các biện pháp với nhau để giáo dục kĩ 

năng cảm xuc xã hội đạt hiệu quả hơn. Đặc biệt, các yếu tố khách quan (nhóm bạn bè 

trong lớp, điều kiện và mức độ quan tâm của gia đình trẻ, môi trường xã hội, môi trường 

giáo dục trẻ ở trường mầm non) và điều kiện chủ quan (đặc điểm của trẻ, năng lực của 

giáo viên) có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển kĩ năng cảm xúc xã hội của trẻ. Qua 

kết quả điều tra cho thấy, các yếu tố khách quan và chủ quan đều có mức “rất ảnh 

hưởng” và “ảnh hưởng” đến quá trình giáo dục kĩ năng này ở trẻ. Do vậy, để nâng cao 

chất lượng giáo dục kĩ năng cảm xúc xã hội cho trẻ cần xem xét đến yếu tố khách quan 

và yếu tố chủ quan. 
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ABSTRACT 

Factors affecting the education of social-emotional skills  

for preschool children 5-6 years old in preschool  

Phan Thi Thuy Hang 

Pre-school Department, Nghe An College of Education  

 This study was conducted to show the factors affecting the current status of social-

emotional skills education for 5-6-year-old children in preschool. Through the analysis 

of influencing factors, it is shown that, in order to effectively educate children on social-

emotional skills, it is necessary to pay attention to objective factors (group of friends in 

the class, conditions, and levels of interest of children). young family, social 

environment, early childhood education environment), and subjective factors (children's 

characteristics, teacher's capacity). At the same time, the analysis of these influencing 

factors can also confirm that the education of social-emotional skills for 5-6 years old 

children is an urgent requirement to equip children with important "non-cognitive 

skills". to adapt to life in primary school and cope with the new changes of the times. 

The basic method used in this article is a qualitative research method combined with a 

quantitative research method. The collected results were processed using SPSS 25 

software. 

Keywords: social-emotional skills education, social-emotional, influencing factors, 

preschool children 5-6 years old. 


